
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018-2019

MÔN: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

MÃ MH: PRAC230407
Bài 1 (2 điểm)

1 Tìm X 1 điểm

1.102.000 + X = 863000 + Y

1.102.000 + X = 863000 + 2X

X = 239000 1,102,000       239,000                                     

Y= 478000 2204000 478,000                                     

2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1 điểm

Sai chỉ tiêu HM và KH ứng trước trừ mỗi chỉ tiêu 0,25đ.

TÀI SẢN SỐ TIỀN NGUỒN VỐN SỐ TIỀN

A. TSNH A. Nợ phải trả

Tiền mặt 40,000            Phải trả người bán 100,000          

Tiền gửi ngân hàng 110,000          khách hàng ứng trước 5,000              

Phải thu khách hàng 150,000          Nhận ký quỹ ngắn hạn 40,000            

Tạm ứng 12,000            Vay và nợ phải trả 478,000          

Nguyên vật liệu 239,000          Quỹ khen thưởng 10,000            

Công cụ, dụng cụ 10,000            B. VCSH

Thành phẩm 245,000          Vốn đầu tư của chủ sở hữu 550,000          

B. TSDH Lợi nhuận chưa phân phối 158,000          

Tài sản cố định 575,000          

Hao mòn TSCĐ (40,000)           

Tổng 1,341,000       Tổng 1,341,000       

Bài 2 (3 điểm)

2.1 NK N5 66,000            

XK N8 148,200          

NK N15 320,000          

XK N24 275,800          

TỒN KHO 64,000            

2.1 CPVLTT 68,000            

CPNCTT 61,750            

CPSXC 37,645            

Tổng chi phí 167,395          

giá thành = 164,000          

giá thành đơn vị = 136.67            

bài 3

1. Định khoản (4 ĐIỂM)

1 N156 810,000          

n133 81,000            

C112 891,000          



2 N632/C156 450,000          

N131 660,000          

C511 600,000          

C3333 60,000            

3 N141/C111 1,200               

4 N331/C112 400,000          

5 N211/C341 200,000          

6 N632/C156 360,000          

N112 510,400          

C511 464,000          

C3333 46,400            

7

A N641 25,000            

N642 55,000            

C334 80,000            

B N641 5,875               

N642 12,925            

N334 8,400               

C338 27,200            

C N641 1,880               

N642 4,720               

C214 6,600               

D N641 8,000               

N642 12,000            

N133 2,000               

C111 22,000            

8 N334/C112 71,600            

2. Xác định kết quả kinh doanh (1 điểm)

1 Kết chuyển doanh thu thuần

N511/C911 1,064,000       

2 Kết chuyển giá vốn, chi phí

N911 935,400          

C632 810,000          

C641 40,755            

C642 84,645            

3 Xác định chi phí thuế TNDN

N821/c3334 25,720            

4 Kết chuyển lợi nhuận sau thuế

N911/C821 25,720            

N911/C421 102,880          


